
STT MÃ SV HỌ LÓT TÊN
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Mã CN LỚP NGÀNH NGÀY NỘP THÀNH TIỀN GHI CHÚ

1 25202209272 Phan Thị Vân Anh 08/10/2001 403 K25QTC Tài chính - Ngân hàng 11/08/2019 880,000

2 25202302780 Nguyễn Thị Ánh Đạt 08/05/2001 403 K25QTC Tài chính - Ngân hàng 30/07/2019 880,000

3 25212304152 Dương Quốc Dương 12/01/2001 403 K25QTC Tài chính - Ngân hàng 24/07/2019 880,000

4 25202400439 Dư Mỹ Duyên 18/05/2001 403(HP) K25HP-QTC Tài chính - Ngân hàng 24/07/2019 880,000

5 25202300032 Trần Thị Mỹ Duyên 14/07/2001 403(HP) K25HP-QTC Tài chính - Ngân hàng 29/07/2019 880,000

6 25212307718 Đỗ Thế Hiễn 14/12/2001 403 K25QTC Tài chính - Ngân hàng 04/08/2019 880,000

7 25212316483 Hoàng Trọng Hiếu 17/10/2001 403 K25QTC Tài chính - Ngân hàng 12/08/2019 880,000

8 25212315843 Nguyễn Đình Trung Hiếu 24/10/2001 403 K25QTC Tài chính - Ngân hàng 12/08/2019 880,000

9 25202304807 Võ Thị Ngân Hoa 11/10/2001 403 K25QTC Tài chính - Ngân hàng 05/08/2019 880,000

10 25202317762 Nguyễn Thị Huế 06/09/2000 403 K25QTC Tài chính - Ngân hàng 14/09/2019 880,000

11 25212316765 Nguyễn Thanh Hùng 25/12/2000 403 K25QTC Tài chính - Ngân hàng 13/08/2019 880,000

12 25212307809 Nguyễn Quang Huy 07/01/2001 403 K25QTC Tài chính - Ngân hàng 01/08/2019 880,000

13 25212312006 Nguyễn Thành Quang Huy 22/07/2001 403 K25QTC Tài chính - Ngân hàng 09/08/2019 880,000

14 25202302215 Trần Thị Lương Huyền 15/09/2001 403(HP) K25HP-QTC Tài chính - Ngân hàng 02/08/2019 880,000

15 25212300047 Nguyễn Đan Kha 04/11/1999 403(HP) K25HP-QTC Tài chính - Ngân hàng 30/07/2019 880,000

16 25212103187 Lê Văn Khương 06/03/2001 403(HP) K25HP-QTC Tài chính - Ngân hàng 04/08/2019 880,000

17 25212312573 Trương Như Long 10/08/2001 403 K25QTC Tài chính - Ngân hàng 09/08/2019 880,000
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18 25212305846 Nguyễn Duy Mẫn 05/05/2001 403(HP) K25HP-QTC Tài chính - Ngân hàng 12/08/2019 880,000

19 2321525037 Huỳnh Nguyễn Quang Minh 01/03/1998 403(HP) K25HP-QTC Tài chính - Ngân hàng 26/07/2019 880,000

20 25202310326 Lý Tiểu My 13/09/2001 403 K25QTC Tài chính - Ngân hàng 06/08/2019 880,000

21 25212312918 Nguyễn Hoài Nam 24/09/2001 403 K25QTC Tài chính - Ngân hàng 12/08/2019 880,000

22 25212313273 Võ Thái Nhật 20/01/2001 403 K25QTC Tài chính - Ngân hàng 12/08/2019 880,000

23 25202305346 Trần Mỹ Uyển Nhi 27/07/2001 403 K25QTC Tài chính - Ngân hàng 29/07/2019 880,000

24 25212317290 Nguyễn Thị Phương Nhi 15/09/2001 403 K25QTC Tài chính - Ngân hàng 16/08/2019 880,000

25 25202417361 Lê Thị Yến Nhi 24/04/2001 403 K25QTC Tài chính - Ngân hàng 17/08/2019 880,000

26 25202316729 Nguyễn Thị Quỳnh Như 07/07/2001 403 K25QTC Tài chính - Ngân hàng 13/08/2019 880,000

27 25202316433 Mạnh Kiều Nhung 10/02/2001 403(HP) K25HP-QTC Tài chính - Ngân hàng 12/08/2019 880,000

28 25212307036 Nguyễn Lê Bá Phúc 09/05/2001 403 K25QTC Tài chính - Ngân hàng 12/08/2019 880,000

29 25202313920 Trần Thị Xuân Quỳnh 18/03/2001 403 K25QTC Tài chính - Ngân hàng 12/08/2019 880,000

30 25212317270 Nguyễn Nhất Sinh 17/10/2001 403 K25QTC Tài chính - Ngân hàng 18/08/2019 880,000

31 25212304069 Phạm Hữu Tài 02/06/2001 403 K25QTC Tài chính - Ngân hàng 23/07/2019 880,000

32 25212317752 Trần Quốc Thắng 01/10/1999 403 K25QTC Tài chính - Ngân hàng 11/09/2019 880,000

33 25202300852 Nguyễn Thị Thiên Thanh 16/09/1994 403(HP) K25HP-QTC Tài chính - Ngân hàng 03/09/2019 880,000

34 25202308632 Phạm Phương Thảo 21/08/2001 403 K25QTC Tài chính - Ngân hàng 06/08/2019 880,000

35 25202314398 Ngô Thị Như Thịnh 09/12/2001 403 K25QTC Tài chính - Ngân hàng 11/08/2019 880,000

36 25202308859 Nguyễn Nho Minh Thư 01/05/2000 403 K25QTC Tài chính - Ngân hàng 05/08/2019 880,000

37 25202315830 Bùi Ngọc Thư 09/01/2001 403 K25QTC Tài chính - Ngân hàng 12/08/2019 880,000

38 25202109250 Nguyễn Lê Thu Thủy 11/09/2001 403 K25QTC Tài chính - Ngân hàng 07/08/2019 880,000

39 25202601947 Phạm Bảo Trang 07/10/2001 403(HP) K25HP-QTC Tài chính - Ngân hàng 03/08/2019 880,000

40 25202616823 Hoàng Thị Kiều Trinh 18/09/2001 403(HP) K25HP-QTC Tài chính - Ngân hàng 20/08/2019 880,000
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41 25212317172 Nguyễn Thành Trung 21/01/2001 403(HP) K25HP-QTC Tài chính - Ngân hàng 14/08/2019 880,000

42 25202401270 Tạ Hứa Thu Uyên 03/08/2001 403(HP) K25HP-QTC Tài chính - Ngân hàng 30/07/2019 880,000

43 25202303923 Phan Thị Thảo Uyên 23/10/2001 403(HP) K25HP-QTC Tài chính - Ngân hàng 05/08/2019 880,000

44 25217205601 Trương Thế Vinh 13/09/2000 403 K25QTC Tài chính - Ngân hàng 08/08/2019 880,000

45 25212317155 Nguyễn Vỹ 03/08/2001 403 K25QTC Tài chính - Ngân hàng 14/08/2019 880,000

46 25203715744 Trần Thị Bảo Đạt 20/04/2001 607 K25VTD2 Truyền thông đa phương tiện 09/08/2019 880,000

47 25213705609 Mai Quang Định 08/06/2001 607 K25VTD1 Truyền thông đa phương tiện 04/08/2019 880,000

48 25203715964 Đinh Thị Kim Hiến 05/08/2001 607 K25VTD1 Truyền thông đa phương tiện 09/08/2019 880,000

49 25212209902 Nguyễn Bá Hiếu 04/10/2001 607 K25VTD1 Truyền thông đa phương tiện 12/08/2019 880,000

50 25212209902 Nguyễn Bá Hiếu 04/10/2001 607 K25VTD1 Truyền thông đa phương tiện 12/08/2019 880,000

51 25203702108 Phạm Lê Như Hoàng 29/08/2001 607 K25VTD1 Truyền thông đa phương tiện 02/08/2019 880,000

52 25213709428 Phạm Huy Hoàng 06/11/2001 607 K25VTD1 Truyền thông đa phương tiện 07/08/2019 880,000

53 25213709870 Nguyễn Đình Hùng 19/02/2001 607 K25VTD1 Truyền thông đa phương tiện 02/08/2019 880,000

54 25213709429 Châu Nguyễn Quốc Hưng 09/07/2001 607 K25VTD2 Truyền thông đa phương tiện 09/08/2019 880,000

55 25213712109 Nguyễn Hưng 27/08/2001 607 K25VTD2 Truyền thông đa phương tiện 11/08/2019 880,000

56 25203715747 Phạm Thị Hường 20/09/2001 607 K25VTD2 Truyền thông đa phương tiện 10/08/2019 880,000

57 25213705369 Nguyễn Trọng Huy 01/10/2001 607 K25VTD2 Truyền thông đa phương tiện 01/08/2019 880,000

58 25213700589 Hoàng Trọng Vũ Khang 24/03/2000 607 K25VTD1 Truyền thông đa phương tiện 01/08/2019 880,000

59 25213703788 Nguyễn Công Khoa 16/05/2001 607 K25VTD2 Truyền thông đa phương tiện 30/07/2019 880,000

60 25213709628 Nguyễn Vũ Minh Khoa 14/03/2001 607 K25VTD2 Truyền thông đa phương tiện 01/08/2019 880,000

61 25203716161 Vũ Ngọc Khuyên 22/11/2001 607 K25VTD1 Truyền thông đa phương tiện 12/08/2019 880,000

62 25213707701 Trần Sơn Lâm 05/01/2001 607 K25VTD1 Truyền thông đa phương tiện 02/08/2019 880,000

63 25203702087 Nguyễn Phan Khánh Linh 25/05/2000 607 K25VTD2 Truyền thông đa phương tiện 23/07/2019 880,000
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64 25213715713 Thái Văn Linh 06/05/2001 607 K25VTD2 Truyền thông đa phương tiện 09/08/2019 880,000

65 25203708197 Huỳnh Thùy Linh 16/11/2001 607 K25VTD2 Truyền thông đa phương tiện 10/08/2019 880,000

66 25203702960 Đặng Thị Mỹ Lợi 14/10/2001 607 K25VTD1 Truyền thông đa phương tiện 05/08/2019 880,000

67 25213712604 Phan Thanh Lợi 12/07/2001 607 K25VTD2 Truyền thông đa phương tiện 10/08/2019 880,000

68 25213705367 Lê Hoàng Anh Minh 12/03/2001 607 K25VTD1 Truyền thông đa phương tiện 03/08/2019 880,000

69 25203712807 Trương Thị Ngọc Minh 26/02/2001 607 K25VTD2 Truyền thông đa phương tiện 12/08/2019 880,000

70 25203712807 Trương Thị Ngọc Minh 26/02/2001 607 K25VTD2 Truyền thông đa phương tiện 12/08/2019 880,000

71 25203702514 Lê Phạm Khánh My 22/01/2001 607 K25VTD2 Truyền thông đa phương tiện 01/08/2019 880,000

72 25203702229 Đỗ Gia Mỹ 12/06/2000 607 K25VTD1 Truyền thông đa phương tiện 02/08/2019 880,000

73 25203705260 Đỗ Gia Ngân 21/10/2001 607 K25VTD1 Truyền thông đa phương tiện 02/08/2019 880,000

74 25203703785 Trần Bảo Ngọc 11/01/2001 607 K25VTD1 Truyền thông đa phương tiện 02/08/2019 880,000

75 25202200070 Thân Như Ngọc 12/10/2000 607 K25VTD2 Truyền thông đa phương tiện 03/08/2019 880,000

76 25213708050 Đào Nguyễn Triều Nguyên 25/08/2001 607 K25VTD1 Truyền thông đa phương tiện 09/08/2019 880,000

77 25203705382 Lê Thị Hoài Phương 01/01/2001 607 K25VTD1 Truyền thông đa phương tiện 08/08/2019 880,000

78 25213704073 Huỳnh Minh Quân 06/05/2000 607 K25VTD1 Truyền thông đa phương tiện 29/07/2019 880,000

79 25203703057 Trần Mai Quyên 14/02/2001 607 K25VTD2 Truyền thông đa phương tiện 05/08/2019 880,000

80 25203703860 Bùi Thị Lệ Quỳnh 06/03/2001 607 K25VTD1 Truyền thông đa phương tiện 05/08/2019 880,000

81 25213704171 Nguyễn Trần Tâm 13/07/2000 607 K25VTD1 Truyền thông đa phương tiện 07/08/2019 880,000

82 25213700417 Lê Quý Thăng 15/11/2001 607 K25VTD2 Truyền thông đa phương tiện 22/07/2019 880,000

83 25203701339 Trần Thị Thanh 12/02/2001 607 K25VTD1 Truyền thông đa phương tiện 03/08/2019 880,000

84 25203700798 Huỳnh Nguyễn Ngọc Thảo 25/12/2001 607 K25VTD1 Truyền thông đa phương tiện 30/07/2019 880,000

85 25203707492 Huỳnh Lê Bảo Thi 21/02/2001 607 K25VTD1 Truyền thông đa phương tiện 02/08/2019 880,000

86 25213701320 Phạm Đức Thiện 22/10/2001 607 K25VTD2 Truyền thông đa phương tiện 03/08/2019 880,000
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87 25203701831 Nguyễn Hồ Phương Thư 19/04/2000 607 K25VTD2 Truyền thông đa phương tiện 24/07/2019 880,000

88 25203715927 Lê Anh Thư 28/03/2001 607 K25VTD1 Truyền thông đa phương tiện 12/08/2019 880,000

89 25203708804 Lưu Thị Út 04/02/2001 607 K25VTD2 Truyền thông đa phương tiện 03/08/2019 880,000

90 25203708402 Văn Hoàng Phương Uyên 30/06/2001 607 K25VTD1 Truyền thông đa phương tiện 29/07/2019 880,000

91 25203716335 Nguyễn Lê Khánh Vy 22/07/2001 607 K25VTD1 Truyền thông đa phương tiện 11/08/2019 880,000

92 25203715912 Nguyễn Thị Như Ý 20/03/2001 607 K25VTD2 Truyền thông đa phương tiện 09/08/2019 880,000

93 25203709612 Nguyễn Thị Hải Yến 19/12/2001 607 K25VTD2 Truyền thông đa phương tiện 01/08/2019 880,000

TỔNG SỐ 93 sinh viên 81,840,000

Tám mươi mốt triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn.

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 12 năm 2019

PHÒNG CT SINH VIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SĐH PHÒNG KHTC HIỆU TRƯỞNG
Đã ký
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